ÔN TẬP SỬ 9

I. Tự luận

1.Hoạt động tiêu biểu của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ 1919-1925. 

	Tên nước
	Thời gian
	Hoạt động
	Ý nghĩa

	Nước Pháp

(1917-1923)
	
	
	

	Liên Xô

( 1923-1924)
	
	
	

	Trung Quốc

(1924-1925)
	
	
	


2. Nội dung chương trình khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp? 

3.Trình bày sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam? Tại sao nói Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại của giai cấp công nhân và của CMVN?
4. Nguyên nhân, diễn biến chính và ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930-1931.
5.Nêu những nét chính về phong trào cách mạng 1936-1939. ý nghĩa của phong trào.

II. Trắc nghiệm
Chương I :Việt Nam trong những năm 1919 – 1930
Bài 1: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất
Câu 1. Điểm mới trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ 2 của Pháp là gì?

a. Vừa thai thác vừa chế biến.

b. Đầu tư phát triển công nghiệp nhẹ.

c. Đầu tư phát triển công nghiệp nặng.

d. Tăng cường đầu tư thu lãi cao.

Câu 2. Trong công cuộc thai thác thuộc địa lần hai, Pháp đã tăng cường đầu tư vốn vào ngành nào nhiều nhất?

a. Công nghiệp nặng.


             b. Công nghiệp nhẹ.

c. Nông nghiệp và thai thác mỏ.

d. Thương nghiệp và xuất khẩu.

Câu 3. Nhằm độc quyền chiếm thị trường Đông Dương, tư bản độc quyền Pháp đã làm gì ?

a. Ban hành đạo luật đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoài nhập vào Đông Dương.

b. Cản trở hoạt động của tư bản Trung Quốc, Nhật Bản.

c. Lập ngân hàng Đông Dương.

d. Chỉ nhập hàng hóa Pháp vào thị trường Đông Dương.

Câu 4. Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đến nền kinh tế Việt Nam là gì?

a. Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập. 

b. Nền kinh tế Việt Nam vẫn bị lạc hậu, què quặt.

c. Nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm, lệ thuộc Pháp.

d. Nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc hoàn toàn vào Pháp.

Câu 5. Những thủ đoạn thâm độc nhất của tư bản Pháp về chính trị sau Chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm nô dịch lâu dài nhân dân Việt Nam là gì?

a. Thâu tóm quyền hành trong tay người Pháp.

b. Câu kết với vua quan Nam triều để đàn áp nhân dân.

c. “Chia để trị”.

d. Khủng bố, đàn áp nhân dân ta.

Câu 6. Chính sách văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp được thực hiện nhằm mục đích gì 

a. Mở các trường học dạy tiếng Pháp.

b. Thi hành chính sách văn hóa nô dịch.

c. Xuất bản sách báo tuyên truyền chính sách “khai thác” của Pháp.

d. Tạo điều kiện cho nền văn hóa, giáo dục Việt Nam phát triển.

Câu 7. Giai cấp có số lượng tăng nhanh trong cơ cấu xã hội Việt Nam do hậu quả của cuộc khai thác lần thứ hai của thực dân Pháp sau chiến tranh là giai cấp nào?

a. Nông dân.              
b. Địa chủ.                   

c. Công nhân.             
d. Tư sản.

Câu 8. Có tinh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc, phong kiến nhưng thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp, đó là đặc điểm của giai cấp nào?

a. Giai cấp địa chủ phong kiến.


b. Giai cấp tư sản.

c. Tầng lớp tư sản dân tộc.


d. Tầng lớp tư sản mại bản.

Câu 9. Giai cấp nào có tinh thần cách mạng triệt để, có ý thức tổ chức kỉ luật gắn với nền sản xuất hiện đại, có quan hệ mật thiết với giai cấp nông dân?

a. Tiểu tư sản.            


b. Công nhân.                 

c. Tư sản.                                                  d. Địa chủ.

Câu 10. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất xã hội Việt Nam tồn tại nhiều mâu thuẫn, trong đó mâu thuẫn nào là cơ bản nhất ?

a. Mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ.

b. Mâu thuẫn giữa công nhân và tư bản.

c. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam và chủ nghĩa thực dân Pháp.

d. Mâu thuẫn giữa tư sản và địa chủ

   11. Pháp tiến hành ở Đông Dương sau chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc khai thác lần thứ mấy?
        A. Chương trình khai thác lần 1. 
          B. Chương trình khai thác lần 2.

        C. Chương trình phục hưng kinh tế.       D. Chương trình khôi phục kinh tế Việt Nam.

   12. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào cách mạng Viêt Nam phát triển là do: 
        A. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và cách mạng Trung Quốc.

        B. Ảnh hưởng từ cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp.

        C. Có sự lãnh đạo của Đảng.

        D. Thực dân Pháp bị suy yếu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

   13. Mục đích thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác thuộc địa lần hai là?
A. Do tham vọng bá chủ thế giới.

B. Bù đắp thiệt hại do chiến tranh gây ra.

C.Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa.

D.Do  Pháp  muốn độc chiếm Đông Dương

 14. Pháp đầu tư nhiều nhất vào các ngành nào ở Đông Dương trong cuộc khai thác lần hai?

A.Giao thông, ngân hàng

B.Thương nghiệp, giao thông

C.Nông nghiệp, khai mỏ

D.Công nghiêp, thương nghiệp

  15. Điểm mới trong chính sách khai thác lần hai của Thực dân Pháp là:

         A. Quy mô lớn, tốc độ nhanh, mức độ dồn dập 

         B.Không có gì khác với chính sách khai thác lần một. 

         C.Chỉ đầu tư vừa phải nhưng thu lại lợi nhuận cao

         D.Đầu tư với tốc độ trung bình, tập trung vơ vét, bóc lột.

 16. Vì sao Pháp trú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?
         A.Ở Việt Nam có trữ lượng than lớn

         B.Than là nguyên liệu chủ yếu phụ vụ cho công nghiệp chính quốc

         C.Để phục vụ cho nhu cầu chính quốc

         D. Tất cả  các ý trên đều đúng

   17. Pháp đã hạn chế phát triển ngành nào nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai?

     A.Nông nghiệp                                                     C.Công nghiệp nhẹ

     B.Công nhiệp nặng                                               D. Giao thông

   18.Vì sao, Pháp lại hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?

           A. Cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp

           B. Biến việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa

           C. Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự

           D.Cả A và B đều đúng

    19. Thực dân Pháp đánh thuế nặng nhất những mặt hàng nào?

          A.Hàng hóa của các nước khác                             

          B. Hàng hóa trong nước

          C.Hàng hóa của Pháp                                            

          D.Thuế đất, thuế thân, rượu, muối, thuốc phiện

   20. Thực dân Pháp thi hành chính sách nào về chính trị?

  A.Nô dịch                                                 C. Bóc lột

  B.Chia để trị                                              D. Vơ vét

     21.Giai cấp công nhân ở Việt Nam ra đời khi nào?

            A.Trong cuộc khai thác thuộc địa lần 1.

            B.Trong cuộc khai thác thuộc địa lần 2.

            C.Trước chiến tranh thế giới thứ nhất

            D.Sau chiến tranh thế giới thứ nhất

 22.Các giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của chính sách khai thác thuộc điạ lần hai của Pháp?
          A.Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc

          B. Công nhân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc

          C. Công nhân, tư sản dân tộc, địa chủ phong kiến

          D.Công nhân, tư sản dân tộc, địa chủ phong kiến Địa chủ phong kiến

     23.Lực lượng nào hăng hái, đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

          A.Công nhân                                                   C. Tư sản dân tộc

          B tiểu tư sản                                                    D. Nông dân       

  24. Pháp tiến hành ở Đông Dương sau chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc khai thác lần thứ mấy?

        A. Chương trình khai thác lần 1. 
                 B. Chương trình khai thác lần 2.

        C. Chương trình phục hưng kinh tế.
     D. Chương trình khôi phục kinh tế Việt Nam.

   25. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào cách mạng Viêt Nam phát triển là do:
        A. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga và cách mạng Trung Quốc.

        B. Ảnh hưởng từ cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp.

        C. Có sự lãnh đạo của Đảng.

        D. Thực dân Pháp bị suy yếu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

   26. Mục đích thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác thuộc địa lần hai là?
A. Do tham vọng bá chủ thế giới.

B. Bù đắp thiệt hại do chiến tranh gây ra.

C.Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa.

D.Do  Pháp  muốn độc chiếm Đông Dương

  27. Pháp đầu tư nhiều nhất vào các ngành nào ở trong cuộc khai thác lần hai?

A.Giao thông, ngân hàng             B.Thương nghiệp, giao thông

C.Nông nghiệp, khai mỏ            D.Công nghiêp, thương nghiệp

  28. Điểm mới trong chính sách khai thác lần hai của Thực dân Pháp là:

         A. Quy mô lớn, tốc độ nhanh, mức độ dồn dập 

         B.Không có gì khác với chính sách khai thác lần một. 

         C.Chỉ đầu tư vừa phải nhưng thu lại lợi nhuận cao

         D.Đầu tư với tốc độ trung bình, tập trung vơ vét, bóc lột.

  29. Vì sao Pháp trú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?
         A.Ở Việt Nam có trữ lượng than lớn

         B.Than là nguyên liệu chủ yếu phụ vụ cho công nghiệp chính quốc

         C.Để phục vụ cho nhu cầu chính quốc

         D. Tất cả  các ý trên đều đúng

   30. Pháp đã hạn chế phát triển ngành nào nhất trong cuộc khai thác thuộc địa lần hai?

     A.Nông nghiệp                                                     C.Công nghiệp nhẹ

          B.Công nhiệp nặng                                               D. Giao thông

   31.Vì sao, Pháp lại hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?

           A. Cột chặt nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp

           B. Biến việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa

           C. Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự

           D.Cả A và B đều đúng

HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC Ở NƯỚC NGOÀI

TRONG NHỮNG NĂM 1919-1925

1: Con đường cách mạng mà Nguyễn Ái Quốc lựa chọn:

A. cách mạng tư sản.




B. cách mạng vô sản.

C. cách mạng dân chủ tư sản.


           D. cách mạng tư bản chủ nghĩa.
2. Con đường cứu quốc của Nguyễn Ái Quốc có điểm mới so với lớp người đi trước .a. Đi sang Nhật Bản b. Đi sang châu Mĩ .

c. Đi sang Ấn Độd. Đi sang các nước phương Tây
 3.Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào?

            A. 6/5/1911               B. 5/6/1911                   C. 7.5.1911           D. 8/5/1911

 4. Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Véc –xai bản yêu sách đòi các quyền nào?
          A. Quyền được hưởng hòa bình, tự do, cơm no, áo ấm

          B. Quyền tự quyết, quyền đấu tranh,

          C. Quyền tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do đấu tranh

          D. Quyền tự do, dân chủ, bình đẳng, tự quyết

5. Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Bác?
        A.1917 Người quay lại Pháp                            

   B.1920 Người đọc sơ thảo luận cương của Lê nin

   C.1920 Người bỏ phiếu tán thành việc ra nhập quốc tế ba.

   D.1921 Người sáng lập hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa

    6. Năm 1927 Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm nào?

        A. Bản án chế độ thực dân Pháp                           B. Đường cách mệnh

        C. Thuế máu                                                        D. Lịch sử Đảng

   7.Thời gian ở Pháp Nguyễn Ái Quốc đã làm chủ nhiệm tờ báo:

        A. Thanh niển                               C. Chặt xiềng                       

        B. Người cùng khổ                         D.Báo Đỏ

     8. Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác các vị tiền bối ở điểm nào?

        A.Sang Nhật Bản                         C. Sang Trung Quốc

   B. Sang Liên Xô                          D. Sang phương Tây

    9. Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô vào thời gian nào?

         A. Tháng 6/1923                             C. Tháng 11/ 1924

         B. Tháng 6 / 1925                            D. Tháng 6/1927

    10.Nguyễn Ái Quốc sáng lập tổ chức cách mạng nào tại Trung Quốc?

        A.Việt Nam độc lập đồng minh         B. Việt Nam cách mạng Thanh Niên 

   C.Tân Việt Cách mạng Đảng            D. Đông Dương cộng sản liên đoàn

    11. Nguyễn Ái Quốc đã đào tạo được bao nhiêu cán bộ qua các lớp huấn luyện?

         A. 74                       B. 75.                 C. 76                          D.77

    12.Tác dụng trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 là gì?

       A. Quá trình thực hiện chủ trương “ Vô sản hóa”

  B.Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin vào Việt Nam

  C. Quá trình thành lập ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam

  D. Chuẩn bị tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

13.Năm 1928 Việt Nam Cách mạng Thanh Niên thực hiện chủ trương gì?

        A. “Vô sản hóa”  đưa cán bộ vào sống cùng công nhân                                

        B. Thúc đẩy công nhân đấu tranh                                     

        C. Cử cán bộ đi học ở Liên Xô , Trung Quốc                            

        D.Tất cả các ý trên.

    14. Ba tổ chức cách mạng có tên là:

 A. Việt Nam Cách mạng thanh niên, Tân Việt Cách mạng Đảng, Đông Dương cộng sản Đảng 
   B. Việt Nam Quốc dân Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn, Việt Nam quốc dân Đảng

   C.Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên Đoàn, An Nam cộng sản Đảng

  D. Việt Nam Cách mạng Thanh Niên, Tân Việt Cách mạng Đảng ,Việt Nam Quốc dân Đảng

    15.Tổ chức Tân Việt cách mạng Đảng ra đời vào thời gian nào?

       A. 6/1925                       B. 12/1927                      C.7/1928                     D.6/1929

    16. Ai là người sáng lập Việt Nam Cách mạng Thanh Niển?
  A.Nguyễn Ái Quốc        B.Nguyễn Thái Học        C.Đội Cung        D.Trần Phú

17. Sự phân hóa của Việt Nam Cách mạng Thanh Niên dẫn đến sự ra đời của của tổ chức nào?

        A. Đông Dương cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn

     B. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn

        C. Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng

        D. Cả ba ý trên đều sai

     18. Báo “Búa Liềm” là cơ quan ngôn luận của tổ chức cộng sản nào? 

        A. Đông Dương cộng sản Đảng

        B. An Nam cộng sản Đảng      

        C. Đông Dương cộng sản liên đoàn

        D. Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản đảng

19. Con đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác với lớp người đi trước?
a. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.

b. Đi sang Châu Mĩ tìm đường cứu nước.

c. Đi sang Châu Phi tìm đường cứu nước.

d. Đi sang phương Đông tìm đường cứu nước.

20. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là:

a. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga (1917) đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc .

b. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc xai (18/6/1919).

c. Đọc sơ thảo luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin (7/1920 

d. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế  thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).

21. Vạch trần chính sách đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy đấu tranh tự giải phóng. Đó là nội dung của tờ báo nào?

a. Đời sống công nhân.


b. Nhân đạo.

c. Người cùng khổ.


d. Tạp chí thư tín quốc tế.

22. Để nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác-Lê nin và tìm hiểu cách mạng tháng Mười Nga, từ năm 1920 đến đầu 1923 Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở đâu ?

a. Liên Xô.             b. Pháp.                 c. Trung Quốc.                          d. Anh.

23 Nguyễn Ái Quốc trình bày lập trường, quan điểm của mình về vị trí chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các thuộc địa, về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các nước thuộc địa trong :

a. Đại hội Đảng xã hội Pháp họp ở Tua (12/1920).

b. Hội nghị Quốc tế nông dân ( 6/1923).

c. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần V (1924).

d. Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (5/1929).

24. Năm 1922 Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo:

a. Đời sống công nhân.


b. Người cùng khổ (Le Paria).

c. Nhân đạo.



d. Sự thật.

25. Từ 1920 đến 1925 , NguyễnÁi Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào ?

a. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.

b. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.

c. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.

d. Câu a và c đúng.

26. Trong quá trình hoạt động để chuẩn bị cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam, hoạt động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã diễn ra tại Quảng Châu (Trung Quốc)?

a. Dự Hội nghị Quốc tế nông dân(1924).

b. Dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V(1924).

c. Ra báo “Thanh niên”(1925).

d. Xuất bản tác phẩm “ Bản án chế độ thực dân”.

BÀI 17.

CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI 

ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI

Câu 1. Đông Dương Cộng sản đảng thành lập vào thời gian nào?

a. Tháng 3/1929.



b. Tháng 4/1929.

c. Tháng 5/1929.



d. Tháng 6/1929.

Câu 2. An Nam Cộng sản đảng thành lập vào thời gian nào?

a. Tháng 6/1929.



b. Tháng 7/1929.

c. Tháng 8/1929.



d. Tháng 9/1929.

3. Ba tổ chức cách mạng có tên là:

A. Việt Nam Cách mạng thanh niên, Tân Việt Cách mạng Đảng, Đông Dương cộng sản Đảng 

  B. Việt Nam Quốc dân Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn, Việt Nam quốc dân Đảng

C.Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên Đoàn, An Nam cộng sản Đảng

D. Việt Nam Cách mạng Thanh Niên, Tân Việt Cách mạng Đảng ,Việt Nam Quốc dân Đảng

4.Tổ chức Tân Việt cách mạng Đảng ra đời vào thời gian nào?

A. 6/1925                       B. 12/1927                      C.7/1928                     D.6/1929

5. Ai là người sáng lập Việt Nam Cách mạng Thanh Niển?
 A.Nguyễn Ái Quốc        B.Nguyễn Thái Học          C.Đội Cung                D.Trần Phú

6. Báo “Búa Liềm” là cơ quan ngôn luận của tổ chức cộng sản nào? 
A. Đông Dương cộng sản Đảng                              B. An Nam cộng sản Đảng      

C. Đông Dương cộng sản liên đoàn        D. Đông Dương cộng sản Đảng và An Nam cộng sản đảng

Chương  II:VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1939

	Bài 18


	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI


Câu 1. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được triệu tập (3/2/1930) tại Hương Cảng vì nhiều lí do? Lí do nào sau đây không đúng?

a. Chấm dứt sự chia rẽ giữa các tổ chức cộng sản.

b. Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc đó.

c. Yêu cầu của Quốc tế cộng sản.

d. Để thay thế vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 2. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (3/2/1930) được thể hiện như thế nào ? 

a. Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

b. Soạn thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên để hội nghị thông qua.

c. Truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê nin vào Việt Nam

d. Câu a và b đúng.

Câu 3. Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là gì?

a. Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để tiến lên chủ nghĩa cộng sản.

b. Thực hiện cuộc cách mạng ruộng đất cho triệt để.

c. Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc.

d. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng làm cách mạng dân tộc.

Câu 4. Nội dung của Hội nghị thành lập Đảng:

a. Thông qua Luận cương chính trị của Đảng .

b. Thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng và chỉ định ban chấp hành Trung ương lâm thời.

c. Bầu ban chấp hành Trung ương lâm thời.

d. Quyết định lấy tên đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 5. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp:

a. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào dân tộc, dân chủ.

b. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân.

c. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

d. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào nông dân.

Câu 6. Đảng Cộng sản ra đời do tác động của  nhiều yếu tố, yếu tố nào sau đây không đúng?

a. Sự phát triển của phong trào yêu nước Việt Nam.

b. Sự thất bại của Việt Nam Quốc dân đảng.

c. Sự phổ biến chủ nghĩa Mác- Lê nin vào Việt Nam.

d. Sự phát triển tự giác phong trào công nhân Việt Nam.

Câu 7. Hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930 đã thông qua những vấn đề gì?

a. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

b. Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc dự thảo.

c. Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo.

d. Chính cương, Sách lược và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc dự thảo.

Câu 8. Tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi sẽ tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kỳ tư bản mà tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nội dung của:

a. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

b. Điều lệ của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc dự thảo.

c. Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

d. Luận cương chính trị 1930 do Trần Phú khởi thảo.

Câu 9. Đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam ,đó là ý nghĩa sự kiện lịch sử nào?

a. Thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.

b. Thành lập An Nam Cộng sản đảng.

c. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

d. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 10. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

a. Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam từ sau cách mạng tháng Mười Nga.

b. Là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

c. Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam (chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về vai trò lãnh đạo và đường lối giải phóng dân tộc).

d. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.

e. Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của dân tộc Việt Nam.

g. Tất cả các ý trên.

Câu 11. Ai là người chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Nguyễn Hồng Sơn                                     B. Ngô Gia Tự.
C. Nguyễn Ái Quốc.



D. Lê Hồng Phong.
Câu 12 : Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng Sản Đông Dương diễn ra ở đâu?

A. Ma Cao ( Trung Quốc).

B. Hồng Công ( Trung Quốc).

C. Pác Bó  .

D. Hà Nội

Câu 13: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức ở:
A. Thài Nguyên.



B. Cao Bằng.

C. Hương Cảng - Trung Quốc.
  D. số nhà 5D phố Hàm Long - Hà Nội.

Câu 14: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta là ai?

A. Nguyễn Ái Quốc                                  B. Trần Phú

C. Trường Chinh                                      D. Lê Duẫn

Bài 19-20: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM 

TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935 VÀ 1936-1939

Câu 1. Để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) thực dân Pháp đã làm gì ?

a. Tăng cường bóc lột công nhân Pháp.

b. Tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương.

c. Tăng cường bóc lột các nước thuộc địa.

d. Vừa bóc lột công nhân và nhân dân lao động chính quốc vừa bóc lột các nước thuộc địa.

Câu 2. Lần đầu tiên nhân dân lao động Việt Nam kỷ niệm ngày Quốc tế lao động vào thời gian nào ?

a. 1/5/1929.



b. 1/5/1930.

c. 1/5/1931.



d. 1/5/1933.

Câu 3. Năm 1930 Nghệ Tĩnh là nơi có phong trào cách mạng phát triển mạnh nhất vì sao ?

a. Là nơi bị thực dân Pháp khủng bố tàn khốc nhất.

b. Là quê hương của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

c. Là nơi có đội ngũ cán bộ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đông nhất.

d. Là nơi có truyền thống đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm, là nơi có chi bộ Đảng hoạt động mạnh.

Câu 4. Lần đầu tiên truyền đơn, cờ đỏ búa liềm của Đảng Cộng sản đã xuất hiện trên các đường phố Hà Nội và những địa phương khác trong phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân Việt Nam vào thời gian nào?

a. Cuối1929 đầu1930.


b. Tháng 2 đến tháng 4/1930.

c. 1/5/1930.



d. 12/9/1930.

Câu 5. Lần đầu tiên công nhân, nông dân và quần chúng lao động Đông Dương tỏ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới và biểu dương lực lượng của mình đó là:

a.  Phản đối thực dân Pháp bắt lính người Việt sang tham chiến ở Pháp trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918).

       b. Kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5/1930.

c. a và b  đúng.

d. a và b sai.

Câu 6. Hai khẩu hiệu nào dưới đây được Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930-1931?

a. “Độc lập dân tộc “ và “Ruộng đất dân cày”.

b. “Tự do dân chủ” và “Cơm áo hoà bình”.

c. "Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian” và “Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến”.

d. “Đánh đổ đế quốc” và “Xoá bỏ ngôi vua”.

Câu 7.Tổ chức nào đứng ra quản lý mọi mặt đời sống chính trị,xã hội ở nông thôn Nghệ-Tĩnh?

a. Ban Chấp hành nông hội.

b. Ban Chấp hành công hội.

c. Hội phụ nữ giải phóng.

d. Đoàn thanh niên phản đế.

Câu 8. Chính quyền Xô viết Nghệ-Tĩnh đã làm gì để xây dựng xã hội mới?

a. Kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng, thực hiện quyền tự do dân chủ.

b. Bãi bỏ các thứ thuế do đế quốc phong kiến đặt ra, chia laị ruộng đất, giảm tô, xóa nợ.

c. Khuyến khích nông dân học chữ quốc ngữ, bài trừ mê tín.

d. Tất cả ý trên đúng.

Câu 9. Chính quyền Xô viết Nghệ-Tĩnh đã tỏ rõ bản chất cách mạng của mình. Đó là chính quyền của dân , do dân và vì dân. Tính chất đó được thể hiện ở những điểm cơ bản nào?

a.  Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân .

b.  Chia ruộng đất công cho nông dân , bắt địa chủ giảm tô, xoá nợ.

c.  Xoá bỏ các tập tục lạc hậu ,khuyến khích nhân dân học chữ Quốc ngữ.

d.  Tất cả đều đúng.

Câu 10: Mục tiêu đấu tranh trong thời kỳ CM 1936-1939 là gì?

A. Giải phoáng dân tộc và giải phóng giai cấp

 B. Đòi các quyền tự do, dân chủ, c¬m ¸o hòa bình

  C. Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu

 D.  Đòi ruộng đất dân cày

Câu 11. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII ( 7/1935) xác định kẻ thù trước mắt nguy hiểm của nhân dân thế giới là gì?

a. Chủ nghĩa thực dân cũ.

b. Chủ nghĩa thực dân mới.

c. Chủ nghĩa phát xít.


d. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Câu1 2. Trong năm 1936, Mặt trận nhân dân nước nào làm nòng cốt , thắng cử vào Nghị viện, lên cầm quyền và ban hành một số chính sách tiến bộ cho các nước thuộc địa ?

a. Nước Đức.             


b. Nước Pháp.              


c. Nước Anh .          


d. Nước Tây Ban Nha.

Câu 13. Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kỳ 1936-1939 dựa trên cơ sở nào?

a. Đường lối nghị quyết của Quốc tế cộng sản.

b. Tình hình thực tiễn của Việt Nam.

c. Tình hình thế giới , trong nước có sự thay đổi và tiếp thu đường lối của Quốc tế Cộng sản.

d. Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh.

Câu14. Đảng Cộng sản Đông Dương nhận định kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương thời kỳ 1936-1939 là:

a. Bọn phản động thuộc địa.

b. Chủ nghĩa phát xít.

c. Bọn phản động Pháp và bè lũ tay sai.

d. Thực dân Pháp và chính quyền phong kiến.

Câu 15. Hình thức và phương pháp đấu tranh cách mạng trong thời kỳ 1936-1939 có gì khác so với thời kỳ 1930 -1931?

a. Đấu tranh bí mật.

b. Đấu tranh hợp pháp nửa hợp pháp, công khai nửa công khai.

c. Đấu tranh bất hợp pháp.

d. Đấu tranh công khai.

Câu 16. Khẩu hiệu đấu tranh của thời kỳ cách mạng 1936-1939 là gì?

a. “Đánh đổ đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn toàn độc lập”.

b. “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”.

c. “Độc lập dân tộc” “Người cày có ruộng”.

d. “Chống phát xít chống chiến tranh đế quốc chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo hòa bình”.

Câu 17. Tháng 8/1936 Đảng chủ trương phát động phong trào gì?

a. Đông Dương đại hội.

b. Phong trào đòi dân sinh dân chủ.

c. Vận động người của Đảng vào Viện dân biểu.

d. Mít tinh diễn thuyết thu thập “dân nguyện”.

Câu 18. Cuộc đấu tranh công khai , hợp pháp trong những năm 1936-1939 thực sự là một cuộc cách mạng gì?

a. Một cao trào cách mạng dân tộc dân chủ.

b. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.

c. Một cuộc đấu tranh giai cấp.

d. Một cuộc tổng diễn tập cho giai đoạn cách mạng tiếp theo.

Câu1 9. Phong trào đấu tranh của giai cấp công- nông và các tầng lớp nhân dân tiêu biểu nhất trong thời kỳ 1936-1939 là gì ?

a. Cuộc vận động Đông Dương đại hội (1936).

b. Phong trào đón rước phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới Đông Dương (1937).

c. Tổng bãi công của công nhân Công ty than Hòn Gai (11/1936) và cuộc mít tinh tại khu Đấu xảo (Hà Nội) 5/1938

d. Phong trào báo chí tiến bộ và đấu tranh nghị trường.

Câu 20. Kết quả  lớn nhất của phong trào cách mạng dân chủ 1936-1939 là gì?

a. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ, cải thiện một phần quyền dân sinh ,dân chủ.

b. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới nhiều hình thức.

c. Thành lập Mặt trận Dân chủ Nhân dân đoàn kết rộng rãi  các tầng lớp xã hội.

d. Quần chúng được tổ chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy kinh nghiệm xây dựng mặt trận thống nhất.

Câu21: Tổ chức nào là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Đội du kích Bắc Sơn .

B. Trung đội Cứu quốc quân I.

C. Trung đội Cứu quốc quân II .

D. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.
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